
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh khác 

(nếu có)

Ghi 

chú

1 2 3 4 6 7 7 8

1 Tạ Tiến Mạnh 001006/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn khác theo 

danh mục được giám đốc Sở Y tế  

tỉnh phê duyệt. Thực hiện nội soi-

điện tim; siêu âm tim mạch, ổ bụng, 

sản phụ khoa chẩn đoán bệnh

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKII, người chịu trách 

nhiệm chuyên môn bệnh viện,

Giám đốc kiêm hỗ trợ khám 

bệnh, chữa bệnh khoa Ngoại-

Phẫu thuật&Gây mê hồi sức; 

kiêm hỗ trợ khám bệnh, chữa 

bệnh khoa Khám bệnh.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên tỉnh Tuyên Quang

2. Địa chỉ: Thôn 7, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  24/24 giờ



2 Lục Nguyễn Hữu 000748/HAG-CCHN

Bác sĩ khám chữa bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn khác theo danh 

mục được giám đốc sở Y tế phê 

duyệt

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKII, Phó Giám đốc 

kiêm hỗ trợ khám bệnh, chữa 

bệnh khoa Hồi sức cấp cứu-

Chống độc; hỗ trợ siêu âm tim 

mạch khoa Chẩn đoán hình 

ảnh; hỗ trợ khám bệnh, chữa 

bệnh khoa Khám bệnh.

3 Chu Quốc Khánh 000947/HAG-CCHN

Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

khác theo danh mục được giám đốc 

sở Y tế phê duyệt; Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa ngoại

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI, Phó Giám đốc 

kiêm Trưởng khoa Ngoại-Phẫu 

thuật&Gây mê hồi sức; hỗ trợ 

khám bệnh, chữa bệnh khoa 

Khám bệnh

4 Đỗ Đình Ngư 0003130/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh.Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn khác theo 

danh mục được Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh.

5 Nguyễn Thị Hương Lan 003995/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ 

sung thêm chuyên khoa Xét nghiệm 

y học

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI Khoa Xét nghiệm-

Giải phẫu bệnh.

6 Lương Thị Duyên 003634/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

7 Vi Thị Như 000810/TQ-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp-A10



8 Vũ Thị Hoa 0003020/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Truyền 

nhiễm

9 Phạm Thị Thu 000408/HAG-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Lão khoa

10 Nguyễn Thúy Chủ 003029/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp-A10

11 Nguyễn Thị Hoa 0003070/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thưc hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của Đại học 

Điều dưỡng đa khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng Trưởng khoa 

Ngoại-Phẫu thuật&Gây mê hồi 

sức

12 Đặng Thị Sao Mai 0003078/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thưc hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của Đại học 

Điều dưỡng đa khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Lão khoa

13 Ban Thị Thu 000942/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Truyền 

nhiễm



14 Đỗ Thị Thu Huyền 000963/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Ngoại-Phẫu 

thuật &Gây mê hồi sức

15 Nguyễn Thị Bích Thơm 000806/TQ-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh

16 Ngô Thị Thu Hường 0003027/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Nhi

17 Ngô Thị Huệ 0003030/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Ngoại-Phẫu 

thuật &Gây mê hồi sức

18 Nguyễn Chí Lâm 0003124/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn của Đại 

học Điều dưỡng đa khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng Trưởng khoa Nội 

tổng hợp-A10

19 Nguyễn Văn Quang 0003125/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn của Đại 

học Điều dưỡng đa khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng trưởng khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn

20 Nguyễn Kim Huê 0003126/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn của Đại 

học Điều dưỡng đa khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Truyền 

nhiễm



21 Đào Thị Bay 003129/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Ngoại-Phẫu 

thuật&Gây mê hồi sức

22 Nguyễn Thị Huệ 000731/TQ-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Hồi sức cấp 

cứu-chống độc

23 Trần Thị Hải 000421/HAG-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Liên chuyên 

khoa Mắt-Tai Mũi Họng-Răng 

Hàm Mặt; hỗ trợ khám bệnh, 

chữa bệnh khoa Khám bệnh

24 Lý Thị Bích 000950/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp-A10

25 Lưu Thị Oanh 000951/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Nhi

26 Lương Mạnh Dũng 000952/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thưc hiện các 

kỹ thuật chuyên môn Cử nhân Điều 

dưỡng đại học

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng trưởng khoa Hồi 

sức cấp cứu-Chống độc.



27 Lê Thị Yên 000953/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh

28 Phạm Thị Chiều 000955/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Truyền 

nhiễm

29 Phạm Thị Bích 000956/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa liên chuyên

khoa Mắt-Tai Mũi Họng-Răng 

Hàm Mặt; hỗ trợ khám bệnh, 

chữa bệnh khoa Khám bệnh

30 Trần Thị Ngọc 000037/HAG-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa liên chuyên

khoa Mắt-Tai Mũi Họng-Răng 

Hàm Mặt; hỗ trợ khám bệnh, 

chữa bệnh khoa Khám bệnh

31 Vũ Mạnh Tú 000972/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Ngoại-Phẫu 

thuật &Gây mê hồi sức



32 Vũ Văn Thái 000937/TQ-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Nhi

33 Vũ Thị Dương 000977/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Ngoại-Phẫu 

thuật&Gây mê hồi sức

34 Lê Trung Tuyến 000980/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn Cử nhân Điều 

dưỡng đại học

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng Trưởng khoa 

Truyền nhiễm

35 Hoàng Thị Tính 000987/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp-A10

36 Nguyễn Đức Huy 000989/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng trưởng khoa Lão 

khoa



37 Nguyễn Thị Thuận 000993/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh

38 Nguyễn Thị Hải Âu 001002/HAG-CCHN

Chăm sóc bệnh nhân. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn Cử nhân Điều 

dưỡng đại học

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng, Trưởng khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn.

39 Nguyễn Thị Nga 001011/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp-A10

40 Nguyễn Thị Thu Hiền 001017/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng Trưởng khoa Liên 

chuyên khoa Mắt-Tai Mũi 

Họng-Răng Hàm Mặt; hỗ trợ 

khám bệnh, chữa bệnh khoa 

Khám bệnh.

41 Trần Đức Nhuận 001138/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Ngoại-Phẫu 

thuật &Gây mê hồi sức



42 Vũ Thị Thương 001421/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Lão khoa

43 Nguyễn Thị Duyên 000205/HAG-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Truyền 

nhiễm

44 Đỗ Thị Huyền 003032/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp-A10

45 Hà Thị Thắm 003985/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng trưởng, Khoa 

Khám bệnh

46 Vũ Xuân Sắc 000349/HAG-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Ngoại-Phẫu 

thuật &Gây mê hồi sức



47 Đỗ Minh Giang 000412/HAG-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh

48 Hoàng Thị Hương 001948/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh

49 Đỗ Thị Huyền 000964/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Nhi

50 Lương Kim Dung 0003148/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Truyền nhiễm

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI Trưởng Khoa 

Truyền nhiễm; hỗ trợ khám 

bệnh, chữa bệnh khoa Khám 

bệnh

51 Vũ Đại Tôn 003984/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ khoa Khám bệnh; hỗ trợ

khám bệnh, chữa bệnh khoa 

Lão khoa; hỗ trợ khám bệnh, 

chữa bệnh khoa Nội tổng hợp-

A10



52 Nguyễn Văn Thao 001014/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Bổ 

sung thêm chuyên khoa Tai, Mũi, 

Họng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI khoa Liên chuyên 

khoa Mắt-Tai Mũi Họng-Răng 

Hàm Mặt; hỗ trợ khám bệnh, 

chữa bệnh khoa Khám bệnh

53 Trần Xuân Luân 000968/HAG-CCHN

Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

khác theo danh mục được Giám đốc 

Sở Y tế phê duyệt. Bổ sung thêm 

chuyên khoa Răng hàm mặt

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI khoa liên chuyên

khoa Mắt-Tai Mũi Họng-Răng 

Hàm Mặt; hỗ trợ khám bệnh, 

chữa bệnh khoa Khám bệnh

54 Hoàng Đại Xuân 001150/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội; Thực hiện các kỹ thuật ghi và 

đọc điện tim cơ bản, siêu âm cơ bản

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI Nội khoa, Trưởng 

khoa Lão khoa

55 Nguyễn Văn Tình 004303/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

hồi sức cấp cứu

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI phó trưởng khoa 

Hồi sức cấp cứu-Chống độc

56 Nguyễn Thị Thanh Huyền 000998/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ 

sung thêm chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ  CKI khoa liên chuyên

khoa Mắt-Tai Mũi Họng-Răng 

hàm mặt; hỗ trợ khám bệnh, 

chữa bệnh khoa Khám bệnh



57 Nguyễn Anh Tuấn 0003071/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

Y sĩ đa khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Y sĩ khoa Ngoại-Phẫu 

thuật&Gây mê hồi sức

58 Dương Thị Nhung 000961/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Phụ sản

59 Đào Thị Thân 000962/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp hộ 

sinh

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Nữ Hộ sinh khoa Khám bệnh

60 Vương Thị Hiền 000973/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng Trưởng Khoa Phụ 

sản

61 Nguyễn Thị Nhung 001016/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Phụ sản



62 Sằm Thị Oanh 001395/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Phụ sản

63 Chẩu Thị Tiên 001547/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ 

sinh

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Nữ Hộ sinh khoa Phụ sản

64 Mai Thị Thu Trang 004159/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Phụ Sản

65 Hoàng Thị Xương 000985/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

hộ sinh trung học

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Hộ sinh khoa Phụ sản

66 Nguyễn Thị Thu Hà 001007/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

Hộ sinh trung học

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Hộ sinh khoa Phụ sản



67 Đặng Thị Lan Anh 004160/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Phụ sản

68 Nguyễn Thị Hải Yến 000729/TQ-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Lão khoa

69 Nguyễn Thị Tâm 000996/HAG-CCHN

Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

khác theo danh mục được Giám đốc 

Sở Y tế

phê duyệt

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

70 Hoàng Thị Phương 003982/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ 

sung Chuyên khoa xét nghiệm

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI Xét nghiệm Khoa 

Xét nghiệm-Giải phẫu bệnh.

71 Đinh Thị Phương 003795/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ 

sung Chuyên khoa Nội khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI, Trưởng khoa 

Khám bệnh



72 Nguyễn Thị Thùy Luyến 003602/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI khoa Ngoại-Phẫu 

thuật&Gây mê hồi sức; hỗ trợ 

khám bệnh, chữa bệnh khoa 

Khám bệnh.

73 Lê Thị Như Trang 003591/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI khoa Nội tổng hợp-

A10; hỗ trợ khám bệnh, chữa 

bệnh khoa Khám bệnh; hỗ trợ 

khám bệnh, chữa bệnh khoa 

Chẩn đoán hình ảnh.

74 Phan Bá Quỳnh 000834/HAG-CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Bằng 

Y học cổ truyền. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn khác theo danh 

mục được Giám đốc Sở Y tế phê 

duyệt; Khám điều trị các bệnh nội 

tiết và đái tháo đường, thực hiện 

siêu âm tổng quát ổ bụng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI khoa Khám bệnh; 

hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh 

khoa YHCT&PHCN

75 Nguyễn Hồng Nhung 004278/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI khoa Hồi sức cấp 

cứu-Chống độc; hỗ trợ khám 

bệnh, chữa bệnh khoa Khám 

bệnh; hỗ trợ khám bệnh, chữa 

bệnh khoa Chẩn đoán hình ảnh



76 Lê Minh Thu 001784/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

truyền nhiễm. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn khác theo danh 

mục được giám đốc sở Y tế phê 

duyệt

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI khoa Truyền 

nhiễm; hỗ trợ khám bệnh, 

chữa bệnh khoa Khám bệnh

77 Bùi Thị Thu Hiền 004952/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI khoa Phụ sản; hỗ 

trợ khám bệnh, chữa bệnh 

khoa Khám bệnh

78 Lê San 001799/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo danh mục được 

Giám đốc Sở Y

tế phê duyệt

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Thạc sĩ, Bác sĩ Trưởng khoa 

Nội tổng hợp-A10; hỗ trợ 

khám bệnh, chữa bệnh khoa 

Khám bệnh

79 Đặng Tiến Dũng 003987/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ 

sung Chuyên khoa Gây mê hồi sức

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI khoa Ngoại- Phẫu 

thuật&Gây mê hồi sức; hỗ trợ 

khám bệnh, chữa bệnh khoa 

Khám bệnh; hỗ trợ khám bệnh, 

chữa bệnh khoa Phụ sản

80 Đinh Thị Phương Thảo 004762/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ khoa Khám bệnh; hỗ trợ

khám bệnh, chữa bệnh khoa 

Nhi; hỗ trợ khám bệnh, chữa 

bệnh khoa Hồi sức cấp cứu-

chống độc.



81 Phan Xuân Thủy 000100/HAG-GPHN Hình ảnh y học

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Kỹ thuật y khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

82 Nguyễn Thị Vân 000104/HAG-GPHN Xét nghiệm y học

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm-

Giải phẫu bệnh

83 Nguyễn Thị Thương 000102/HAG-GPHN Xét nghiệm y học

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm-

Giải phẫu bệnh

84 Lý Hùng Sơn 000103/HAG-GPHN Xét nghiệm y học

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm-

Giải phẫu bệnh

85 Nguyễn Tiến Tuân 000101/HAG-GPHN Xét nghiệm y học

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm-

Giải phẫu bệnh

86 Lục Thanh Tuyền 000098/HAG-GPHN Xét nghiệm y học

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm-

Giải phẫu bệnh



87 Lù Đức Dương 000415/HAG-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Hồi sức cấp 

cứu-Chống độc

88 Đỗ Thị Hồng 003025/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Hồi sức cấp 

cứu-Chống độc

89 Nguyễn Ngọc Chiến 000260/HAG-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Ngoại-Phẫu 

thuật&Gây mê hồi sức cấp cứu

90 Nguyễn Văn Sáng 001292/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

cử nhân điều dưỡng chuyên ngành 

gây mê hồi sức

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Ngoại-Phẫu 

thuật&Gây mê hồi sức cấp cứu

91 Bùi Thị Dung 000563/HAG-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Nhi



92 Chu Thị Huyền Trang 001294/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa liên chuyên 

khoa Mắt-Tai Mũi Họng-Răng 

Hàm Mặt; hỗ trợ khám bệnh, 

chữa bệnh khoa Khám bệnh

93 Đinh Thị Thu Hiên 000022/HAG-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Lão khoa

94 Nguyễn Danh Nghĩa 003031/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

95 Nguyễn Thị Quyết 003678/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; bổ 

sung chuyên khoa Nhi khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI Khoa Nhi; hỗ trợ 

khám bệnh, chữa bệnh khoa 

Khám bệnh

96 Hoàng Quỳnh Liên 004764/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ 

sung thêm chuyên khoa Nhãn khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI khoa liên chuyên

khoa Mắt-Tai Mũi Họng-Răng 

Hàm Mặt; hỗ trợ khám bệnh, 

chữa bệnh khoa Khám bệnh



97 Nguyễn Thành Long 004612/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI, Trưởng khoa Phụ 

sản; hỗ trợ khám bệnh, chữa 

bệnh khoa Khám bệnh

98 Phan Thùy Linh 0003028/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Nhi

99 Hoàng Thị Kim Huệ 000983/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa liên chuyên 

khoa Mắt-Tai Mũi Họng-Răng 

Hàm Mặt; hỗ trợ khám bệnh, 

chữa bệnh khoa Khám bệnh

100 Nguyễn Văn Giang 001008/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh thực hiện các 

kỹ thuật cử nhân Cao đẳng điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Ngoại-Phẫu 

thuật&Gây mê hồi sức

101 Nguyễn Thị Thanh Loan 001798/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Hồi sức cấp 

cứu-Chống độc



102 Phạm Thị Thùy 003059/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Hồi sức cấp 

cứu-Chống độc

103 Ninh Tiến Lai 003069/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của Đại học 

điều dưỡng đa khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng, Phó Trưởng 

phòng Kế hoạch-Điều dưỡng 

và Dinh dưỡng tiết chế; hỗ trợ 

khám bệnh, chữa bệnh khoa 

Hồi sức cấp cứu-Chống độc.

104 Vương Thị Thảo 000978/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức năng

105 Vương Kiều Huê 000979/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền; Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Vật lý trị liệu-phục hồi chức 

năng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ, Trưởng khoa Y học cổ 

truyền và phục hồi chức năng; 

hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh 

khoa Khám bệnh

106 Chúng Thị Hương 000948/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

Hộ sinh trung học

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Hộ sinh khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn



107 Nguyễn Thị Thiết 000348/HAG-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức năng

108 Nguyễn Trần Thị Ngoan 003595/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ CKI khoa Ngoại-Phẫu 

thuật&Gây mê hồi sức; hỗ trợ

khám bệnh, chữa bệnh khoa 

Lão khoa

109 Nguyễn Xuân Đoàn 001000/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

khác theo danh mục được Giám đốc 

Sở Y tế phê duyệt

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ, Trưởng khoa Nhi; Hỗ 

trợ khám bệnh, chữa bệnh 

khoa Khám bệnh

110 Nguyễn Thị Loan 000416/HAG-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

111 Nguyễn Thị Thanh Vân 001003/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức năng



112 Nguyễn Thị Hải 001005/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức năng

113 Đinh Thị Thanh Thảo 004158/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng Trưởng khoa Y 

học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng

114 Phùng Quốc Việt 000204/HAG-GPHN Y khoa

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ khoa Lão khoa; hỗ trợ 

khám bệnh, chữa bệnh khoa 

Khám bệnh

115 Trịnh Thị Hiền 003017/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuần chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức năng

116 Hoàng Thị Dung 000350/HAG-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức năng

117 Tống Thu Trang 000428/HAG-GPHN Điều dưỡng

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Điều dưỡng phòng Kế hoạch-

Điều dưỡng và Dinh dưỡng 

tiết chế; hỗ trực khám bệnh, 

chữa bệnh khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức năng



118 Đường Quang Cắm 000960/HAG-CCHN
Bác sĩ khám chữa bệnh chuyên 

ngành Y học cổ truyền

07h00 - 17h00

T2T3T4T5T6 + 

thời gian tham gia 

trực

Bác sĩ, Trưởng phòng Kế 

hoạch-Điều dưỡng và Dinh 

dưỡng tiết chế; hỗ trợ khám 

bệnh, chữa bệnh khoa Y học 

cổ truyền và Phục hồi chức 

năng.

Vị Xuyên, ngày         tháng 7 năm 2026

Tạ Tiến Mạnh

GIÁM ĐỐC
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